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 ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc điền vào chỗ trống

Câu 1. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là:              ( Mức 1- 1 điểm )

A. Phú Quốc B. Cát Bà
C. Lý Sơn D. Phú Quý

Câu 2. Đứng đầu nước Văn Lang là ai ?  ( Mức 1- 1 điểm )
   A. Lạc Long Quân             
B. Hùng Vương            
C. Lý Thái Tổ           
D. Trần Hưng Đạo

    Câu 3: Vương quốc Chăm-pa ra đời vào: ( Mức 1- 1 điểm )

A. Đầu thế kỉ II               B. Cuối thế kỉ II 
C. Thế kỉ III.                    D. Thế kỉ I
Câu 4: Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế năm nào?    ( Mức 1- 1 điểm ) 

A. 1090                          B. 1009           C. 1900               D.1908

Câu 5. Cuối thế kỉ XIX, Nhà Nguyễn rơi vào tình trạng như thế nào ? ( Mức 1- 1 điểm ) 

A. Không có sự thay đổi                 
B. Khủng hoảng, suy yếu , nhiều quan lại , sĩ phu đề nghị canh tân đất nước.
C. Hưng thịnh thay đổi kinh tế, văn hóa.
D. Vua, quan không lo cho dân. 

Câu 6:   Dân số Việt Nam 2021 là:      ( M2- 1 điểm ) 

              A. 98 504 nghìn người               B. 89 504 nghìn người                                 
    C. 89 405 nghìn người               D. Khoảng 98 504 nghìn người
 
 Câu 7: Bếp của người Phù Nam có gì đặc biệt? ( Mức 1- 1 điểm ) 

        A. Có thành che gió.                B. Có tay cầm cách nhiệt.
         C. Có đai giữ nhiệt.                 D. Có đáy giữ nước.
Câu 8. Trường học đầu tiên của nước ta :  ( Mức 2 - 1 điểm )

A. Văn Miếu Quốc Tử Giám                                  B. Quốc học Huế
C. Chu Văn An                                 D. Thăng Long
II. TỰ LUẬN
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Câu 9. Nêu sự ra đời của Vương quốc Phù Nam ? Sự thành lập của Phù Nam gắn liền với
truyền thuyết nào?,   ( Mức 3- 1 điểm )   

Câu 10. Nêu  kết quả, ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn? ( Mức 3- 1 điểm )   

===============================================================

                                                                         ĐÁP ÁN

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án A B B B B D A A

Điểm 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Câu 9 :       Vương quốc Phù Nam ra đời vào thế kỉ thứ I . Sự thành lập của Phù Nam 

gắn với truyền thuyết về cuộc hôn nhân của Hỗn Điền và Liễu Diệp.

 Câu 10 :    -    Cuôc khởi nghĩa thắng lợi, ách thống trị tàn bạo của nhà Minh bị lật đổ.
  -  Mở ra thời kỳ độc lập lâu dài.

 ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

…/6 điểm I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ở các câu 1, 2, 3, 4

…./0,5đ Câu 1. Triều Nguyễn được lập ra vào năm nào?
a. Năm 1702                                                   b. Năm 1802
c. Năm 1902                                                   d. Năm 2002

…./0,5đ Câu 2. Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc. Vậy Việt Nam có bao nhiêu 
dân tộc cùng sinh sống?

a. 54 dân tộc                                                   b. 64 dân tộc
c. 84 dân tộc                                                   d. 94 dân tộc

…./0,5đ Câu 3. Nước Phù Nam ra đời vào thế kỉ thứ mấy?
a. Thế kỉ IV                                                    b. Thế kỉ III
c. Thế kỉ II                                                      d. Thế kỉ I

…./0,5đ Câu 4. Phần đất liền Việt Nam trải dài theo chiều nào?
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a. Theo chiều Đông – Bắc                               b. Theo chiều Tây – Nam
c. Theo chiều Bắc – Nam                                d. Theo chiều Đông – Nam

…./2đ Câu 5. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) vào ô trống.

Kinh đô Nhà nước Văn Lang đặt ở Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)

Sự ra đời của nước Văn Lang được phản ánh qua truyền thuyết “An
Dương Vương xây Thành Cổ Loa”.

Công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của người dân Âu Lạc thể hiện qua
truyền thuyết “Sự tích nỏ thần”.

Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa nước.

…../2đ Câu 6. Em hãy điền từ ngữ vào chỗ chấm ở mỗi câu sao cho thích hợp.
a.  Năm 1009,  ............................................ được các quan lại ủng hộ, suy tôn lên
làm vua, lấy niên hiệu Thuận Thiên.

b.  Mùa thu năm 1010,  vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô quyết định dời đô từ
……………………………. về thành Đại La.

c. Triều Lý tiến hành đổi tên nước thành ………………………….. vào năm 1054.

d.  Triều Lý đẩy mạnh phát  triển ………………………………….. và các hoạt
động buôn bán.

…/4 điểm II. TỰ LUẬN (4 điểm)
…../1đ Câu 7. Nêu một số hậu quả do phân bố dân cư chưa hợp lí gây ra.

…../1đ Câu 8. Mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô. Em hãy nêu ý
nghĩa của Chiếu dời đô.
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…../1đ Câu 9. Em hãy viết từ 3-5 câu giới thiệu một nhân vật lịch sử thời Triều 
Nguyễn mà em có ấn tượng.

…../1đ Câu 10. Sự tinh tế của đồ trang sức bằng kim loại và đá quý cho chúng ta 
thấy điều gì về nước Phù Nam?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
- Từ câu 1 – 4, học sinh khoanh đúng đạt 0,5 điểm ở mỗi câu.
- Câu 5. (2 điểm). Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm.
- Câu 6. (2 điểm). Mỗi chỗ chấm điền đúng từ ngữ thích hợp đạt 0,5 điểm.
Câu 1. b. Năm 1802
Câu 2. a. 54 dân tộc
Câu 3. d. Thế kỉ I
Câu 4. c. Theo chiều Bắc – Nam
Câu 5. (2 điểm)

Đ Kinh đô Nhà nước Văn Lang đặt ở Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)

S Sự ra đời của nước Văn Lang được phản ánh qua truyền thuyết “An
Dương Vương xây Thành Cổ Loa”.

Đ Công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của người dân Âu Lạc thể hiện 
qua

truyền thuyết “Sự tích nỏ thần”.

Đ Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa 
nước.
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Câu 6. (2 điểm)
a.  Năm 1009,  Lý Công Uẩn được các quan lại ủng hộ, suy tôn lên làm
vua, lấy niên hiệu Thuận Thiên.

b. Mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô quyết định dời đô
từ Hoa Lư về thành Đại La.

c. Triều Lý tiến hành đổi tên nước thành Đại Việt vào năm 1054.

d. Triều Lý đẩy mạnh phát triển thủ công nghiệp và các hoạt động buôn
bán.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7. Nêu một số hậu quả do phân bố dân cư chưa hợp lí gây ra. (1 điểm)
- Trả lời: Nơi tập trung dân cư quá đông gây khó khăn cho giải quyết việc làm, ùn 
tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. (0,5 điểm) Nơi dân cư thưa thớt sẽ gây thiếu 
lao động. (0,5 điểm)

Câu 8. Mùa thu năm 1010, vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô. Em hãy nêu ý nghĩa của
Chiếu dời đô. (1 điểm)
- Trả lời: Chiếu dời đô đã thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng của Lý Thái Tổ
trong việc lựa chọn kinh đô. (0,5 điiểm) Việc lựa chọn mang tính quyết định ấy đã
mở ra thời kỳ phát triển hưng thịnh của quốc gia Đại Việt dưới Triều Lý và các
triều đại sau đó. (0,5 điểm)

Câu 9. Em hãy viết từ 3-5 câu giới thiệu một nhân vật lịch sử thời Triều Nguyễn mà 
em có ấn tượng. (1 điểm)
- Học sinh giới thiệu một trong các nhân vật lịch sử ở Triều Nguyễn như Nguyễn Công 
Trứ, Nguyễn Trường Tộ, vua Hàm Nghi, …
- Giáo viên dựa vào bài viết để cho điểm: giới thiệu đúng tên và công lao của nhân vật 
lịch sử đạt 0,5 điểm; nêu ấn tượng để lại cho học sinh đạt 0,5 điểm.

Câu 10. Sự tinh tế của đồ trang sức bằng kim loại và đá quý cho chúng ta thấy điều gì 
về nước Phù Nam?
-  Trả lời: Sự tinh tế của đồ trang sức bằng kim loại và đá quý không chỉ minh
chứng cho sự phát triển của thủ công nghiệp và ngoại thương (0,5 điểm) mà còn
cho thấy thành thị, nơi sinh sống của những tầng lớp cư dân khác nhau, đã giữ vai
trò quan trọng trong tổ chức xã hội ở Phù Nam. (0,5 điểm)
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